	Số báo danh:.............
	BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	GV coi
	GV chấm

	Phòng thi: …………...
	Năm học 2023 – 2024
	(Ký và ghi tên)
	(Ký và ghi tên)

	Điểm: …………………
	Môn: Toán - Lớp 5
	
	

	Bằng chữ: ……………
...........................................
	(Thời gian làm bài: 40 phút)
	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
                        Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: a) Chữ số 8 trong số thập phân 95,182 có giá trị là:



 	A. 8			  B. 			   C. 		   D. 

	b) Viết 0,58 thành tỉ số phần trăm:
         A. 5,8 %                     B. 58%                      C. 50,8 %                           D. 580 %

Câu 2: a) Số lớn nhất trong các số: 6,99;   6,89 ;  8,15;   7,95 là:  
        A . 6,99		B. 6,89		             C. 7,95		     D. 8,15

	b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 0,725 km =   ..............m  là:
       A. 725                       B. 72,5                             C. 7,25                        D. 72,5m

Câu 3: a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để  3m3  85dm3 =   ..............dm3 là:
       A. 3085dm3                       B. 3085                      C. 3850                 D. 385 

b) Kết quả của phép tính: 6 ngày 14 giờ + 12 ngày 16 giờ là:
       A. 18 ngày 6 giờ                     B. 19 ngày 30 giờ                      C. 19 ngày 6 giờ

Câu 4:   Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 16 km với vận tốc 10 km/ giờ. Người đó đã đi trong thời gian là:………………………………………………………

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 5: Đặt tính rồi tính.
	605,16  +  247,6
.............................
.............................
.............................
.............................
............................
	60,203  –  24,096
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
	0,125  x  5,7
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
	0,2268  :  0,18
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................



Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
	      5m2 5 dm2  = ................ m2
      4,509 km2   = ............... hm2
	      0,34 tấn     =  ......... kg
      15,68 dm2  = ........... dm2 ............ cm2



Câu 7: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng bằng chiều dài. 
Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch ? ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể) 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện:

        a)  0,25  x  5,87  x  40                          b) 2,5 x 80 + 2,5 x 50  - 2,5 x 30
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                             




	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II                        NĂM HỌC 2023-2024
Môn Toán - Lớp 5



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm:)
	Câu

	1
	2
	3
	4

	Điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ

	Đáp án
	a) C (0,5đ)
b) B (0,5đ)
	a)  D (0,5đ)
b) A (0,5đ)
	   a) B (0,5đ)
b) C (0,5đ)
	1,6 giờ
Hoặc: 1 giờ 36 phút


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5.(2 điểm):Đặt tính rồi tính: Kết quả lần lượt là:
	a. 852,76
	 b. 36,107
	  c. 0,7125
	d. 1,26


* Lưu ý : Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 đ (Đặt tính đúng được 0,2 điểm, thực hiện tính đúng 0,3 điểm).
Câu 6. (1điểm): Đúng mỗi phần cho 0,25 điểm
	       5m2 5 dm2  = 5,05 m2
      4,509 km2   = 450,9 hm2
	      0,34 tấn     =  340 kg
      15,68 dm2  = 15 dm2 68 cm2



Câu 7. (2 điểm):
                                         Bài giải
	Chiều rộng nền nhà là:
	

	
10  x  =  6 (m)
	0,25 điểm

	Diện tích nền nhà là:
	0,25 điểm

	10  x  6  = 60 (m2)
Diện tích một viên gạch là:
	
          0,5 điểm

	4  x  4 = 16 (dm2) = 0,16 m2
	

	Số viên gạch cần dùng để lát nền nhà đó là:
 60  :  0,16   =  375 (viên)
Số tiền mua gạch để lát cả nền nhà đó là:
20 000  x  375 = 7 500 000 (đồng)
	0,5 điểm

0,25 điểm

	               Đáp số: 7 500 000 đồng
	          0,25 điểm


- Học sinh trình bày cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Câu trả lời đúng, phép tính sai không cho điểm. Câu trả lời đúng, phép tính viết đúng, kết quả sai hoặc danh số sai cho nửa số điểm.Câu trả lời sai phép tính đúng vẫn không cho điểm.
Câu 8. (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện (Đúng mỗi phần cho 0,5 điểm)
 a)  0,25  x  5,87  x  40                             b) 2,5 x 80 + 2,5 x 50  - 2,5 x 30  
= 0,25  x  40   x  5,87      (0,2đ)               =  2,5 x (80 + 50 – 30)                (0,2đ)
=        10         x  5,78      (0,2đ)               =  2,5 x 100                                 (0,2đ)
=                  5,78             (0,1đ)               =  250                                          (0,1đ)         
(Nếu tính không thuận tiện mà ra kết quả không cho điểm)

Lưu ý: Học sinh làm bài đúng đến đâu cho điểm đến đó.
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